
DATE / Ngày: 17/11/2021 EOCRO - MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI

STT NAME / HỌ & TÊN PROVINCE / WARD

M / 

NAM
F / NỮ TỈNH / QUẬN MP MT

1 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1962 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 19.0

2 BÙI THỊ HUYỀN 1944 LONG THÀNH - ĐỒNG NAI 21.0

3 TRẦN VĂN VIỆT 1956 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 21.0

4 ĐẶNG QUỐC TUẤN 1969 ĐỨC HÒA - LONG AN 18.5

5 NGUYỄN THỊ ÁNH LIÊN 1959 TÂN LÝ ĐỒNG - TIỀN GIANG 20.0

6 LÊ VĂN ĐẠT 1964 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 24.0

7 BÙI THỊ CỌP 1954 CẦN GIUỘC - LONG AN 15.5

8 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 1959 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 20.0

9 TRẦN NGỌC CHÁNH 1972 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 20.5

10 NGÔ VĂN PHÚC 1950 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 21.0

11 NGUYỄN THỊ BÉ 1954 CẦN GIUỘC - LONG AN 24.5

12 PHAN PHÚ TÀI 1956 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 20.0

13 NGUYỄN THỊ THỦY 1956 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 21.5

14 NGUYỄN CÔNG LINH 1960 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 19.0

15 PHAN KIM VÂN 1959 F3 - VĨNH LONG 22.5

16 NGÔ THỊ SEN 1952 MỸ PHÚ - LONG AN 23.0

17 NGUYỄN THỊ HAI 1952 CẦN GIUỘC - LONG AN 22.0

18 BÀNH THỊ VÀNG 1956 F5 - QUẬN 11 18.0

19 NGUYỄN VĂN MƯỜI NHỎ 1966 TÂN AN - LONG AN 18.0

20 CHÂU VĂN TẺN 1969 TAM BÌNH - VĨNH LONG 15.5

21 HUỲNH VĂN LÔ 1951 THÂN CỮU NGHĨA - TIỀN GIANG 21.0

22 NGUYỄN VĂN THỌ 1948 F5 - GÒ VẤP 18.0

23 LÊ THỊ PHẤN 1944 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 20.5

PATIENT LIST - DANH SÁCH BỆNH NHÂN
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24 LÊ VĂN THẢO 1956 F4 - PHÚ NHUẬN 19.5

25 TRẦN NGỌC HƯƠNG 1959 XUYÊN MỘC - BÀ RỊA VŨNG TÀU 19.0

26 VÕ THỊ HỒNG HOÀNG 1944 CAM LÂM - KHÁNH HÒA 24.0

27 PHAN NGỌC THU NGA 1964 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 19.5

28 TỐNG THỊ NGỌC PHƯƠNG 1956 F12 - QUẬN 10 22.5

29 NGÔ VĂN HOÀNG 1970 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 20.0

30 HUỲNH THỊ THỌ 1959 GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG 20.0

31 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1962 F12 - QUẬN 10 19.0

32 LÊ VĂN BỐN 1973 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 27.0

33 NGUYỄN THỊ MAI 1945 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 17.5

34 ĐÀO THỊ PHƯƠNG 1965 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 21.0

35 NGÔ MỸ CẦM 1959 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 24.0

36 VÕ THỊ ĐƯỜNG 1960 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 17.5

37 HỒ THỊ BẢY 1954 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 22.0

38 TRÀ THANH TRUYỂN 1961 F4 - QUẬN 10 21.0

39 TRẦN BÁ DŨNG 1960 CHÂU THÀNH - TÂY NINH 21.5

40 TRƯƠNG CHÍ 1942 GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG 16.5

41 NGUYỄN KIM TUYỀN 1996 GIỒNG RIỀNG - KIÊN GIANG 22.5

42 HUỲNH VĂN TRƯƠNG 1962 DĨ AN - BÌNH DƯƠNG 18.0

43 NGUYỄN VĂN EM 1970 GIỒNG RIỀNG - KIÊN GIANG 19.5

44 TẠ VĂN NẢO 1957 GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG 20.0

45 HUỲNH HOÀI AN 1991 F15 - QUẬN 8 19.5

46 BÙI THẾ HIỂN 1947 GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG 22.0

47 NGUYỄN HỒNG THANH 1954 PHƯỚC KIỂN - NHÀ BÈ 21.5

48 PHAN THỊ NĂM 1938 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 22.0

49 NGUYỄN THỊ TÝ 1937 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 23.5

50 DƯƠNG VĂN MINH 1970 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 23.0

51 LÊ VĂN DŨNG 1973 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 19.0

52 HUỲNH THỊ NGỌC ĐÀO 1970 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 24.0

53 TRẦN THỊ ĐẶNG 1964 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 19.5

54 TRẦN THỊ NGA 1971 CỜ ĐỎ - CẦN THƠ 22.5

55 ĐẶNG THỊ XÔ 1953 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 20.0

56 HỒ NGỌC MÙI 1954 CẨM MỸ - ĐỒNG NAI 20.0



57 KHƯU THỊ YẾN DUNG 1973 GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG 19.0

58 DƯ THỊ NGUYỆT 1959 F5 - QUẬN 6 22.5

59 CAO VĂN VUI 1961 CẦN GIỜ - LONG AN 19.0

60 NGUYỄN THỊ RU 1947 ĐỨC HÒA - LONG AN 22.5

61 NGUYỄN THU RỈ 1970 PHÚ TÂN - CÀ MAU 22.5

62 NGUYỄN THỊ A 1959 TÂN THẠNH ĐÔNG- HÓC MÔN 20.0

63 TRẦN THỊ THẢI 1964 QUẬN 7 - TP HCM 23.0

64 NGUYỄN THỊ CƯNG 1956 BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN 21.5

65 VÒNG CÚN MÙI 1961 F15 - QUẬN 8 23.0

66 NGUYỄN THỊ BA 1963 GÒ CÔNG - TIỀN GIANG 22.5

67 NGUYỄN THỊ THẢO 1961 GÒ CÔNG - TIỀN GIANG 21.0

68 TRẦN VĂN NHÂN 1972 BÌNH CHÁNH - TP HCM 19.5

69 NGUYỄN NGỌC ẨN 1940 CHÂU THÀNH - AN GIANG 20.5

70 TRƯƠNG THỊ TÂM 1958 QUẬN 10 - TP HCM 2.0

71 TRẦN CAO HIỆP 1966 QUẬN 6 - TP HCM 20.0

72 MAI THỊ HUY 1963 QUẾ SƠN - QUẢNG NAM 21.5

73 TRẦN MỸ NIỀM 1971 LỘC HIỂN - CÀ MAU 24.0

74 TRẦN VĂN VIỆT 1972 CÁI NƯỚC - CÀ MAU 17.0

75 PHẠM VĂN DIỆU 1964 GÒ DẦU - TÂY NINH 20.5

76 PHAN THỊ PHÊ 1958 TÂN CHÂU - TÂY NINH 21.0

77 NGUYỄN THỊ HẠNH 1974 PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN 16.0

78 TRẦN THỊ NGỌC LIỄU 1958 HIỆP TÂN - TÂN PHÚ 18.0

79 HUỲNH VĂN NĂM 1957 F15 - QUẬN 8 20.5

80 LÊ THỊ HUỆ 1964 TÂN CHÂU - TÂY NINH 19.5

81 PHẠM NGỌC CÚC 1966 TÂN TRỤ - LONG AN 19.5

82 NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG 1960 F2 - QUẬN 3 19.5

83 NGUYỄN THỊ AI 1951 THẠNH TÂN - TÂY NINH 25.5

84 PHẠM THỊ TÒNG 1951 THẠNH TÂN - TÂY NINH 18.5

85 BÙI NGỌC THANH 1956 BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN 22.5

86 PHẠM VĂN ĐÔNG 1962 QUẬN 3 - TP HCM 21.0

87 NGUYỄN NGỌC THÀNH 1962 TRẢNG BÀNG - TÂY NINH 19.5

88 HUỲNH VĂN HOÀNG 1962 CHỢ MỚI - AN GIANG 20.5

89 HUỲNH VĂN THANH 1957 TÂN CHÂU - TÂY NINH 25.0

90 NGUYỄN VĂN TO 1938 HÓC MÔN - TP HCM 22.0

91 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1963 ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG 23.5

92 LÂM THỊ HƯƠNG 1953 QUẬN 6 TPHCM 24.5

93 NGUYỄN DANH TUẤN KIỆT 1969 BÌNH TÂN TPHCM 13.5

94 HỶ QUỐC VƯƠNG 1966 QUẬN 11 TPHCM 22.0

95 TRƯƠNG VĂN HÙNG 1971 QUẬN 10 TPHCM 21.0

96 NGUYỄN VĂN HÙNG 1967 ĐỨC HUỆ LONG AN 20.5



97 LÊ VĂN ÚT 1963 ĐỨC HUỆ LONG AN 19.0

98 TRẦN THỊ KHÂU 1958 ĐỨC HÒA LONG AN 24.5

99 LÊ THỊ LIỄU 1963 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 26.0

100 NGUYỄN NGỌC DUNG 1955 HÓC MÔN TPHCM 20.5

101 TRẦN THỊ TÌNH 1959 HƯNG THỊNH TÂY NINH 22.0

102 HUỲNH VĂN HỒNG 1951 GÒ CÔNG ĐÔNG TIỀN GIANG 21.0

103 LÊ THỊ NHỊ 1951 ĐỨC HÒA LONG AN 20.0

104 TRẦN VĂN ĐỨC 1965 QUẬN 8 TPHCM 21.0

105 NGUYỄN THỊ ÚT 1953 QUẬN 8 TPHCM 17.0

106 TRẦN THỊ NỞ 1954 QUẬN 1 TPHCM 24.0

107 TRẦN VĂN KIẾM 1980 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 20.5

108 PHẠM VĂN HIỆP 1963 CẦN GIUỘC LONG AN 17.5

109 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG 1959 BÌNH THẠNH TPHCM 21.0

110 ĐẶNG VĂN ĐỖ 1957 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 19.0

111 TĂNG THÀNH HIẾU 1975 BIÊN HÒA BÌNH TÂN 19.0

112 ĐINH QUỐC HÙNG 1971 QUẬN 1 TPHCM 22.5

113 TRẦN VĂN THIỆN 1958 BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 21.0

114 LÊ VĂN CỎI 1962 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 22.5

115 TRẦN THỊ EM 1956 ĐỨC HÒA LONG AN 21.5

116 NGUYỄN VĂN TÒNG 1956 VĨNH CỬU ĐỒNG NAI 21.0

117 NGUYỄN THÀNH LIN 1977 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 22.5

118 TRẦN THỊ THÊ 1967 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 23.0

119 TRẦN THỊ DẬU 1968 PHÚ NHUẬN TPHCM

120 BÙI HUY THÔNG 1947 QUẬN 7 TPHCM 19.5

121 TRIỆU THANH LONG 1991 QUẬN 7 TPHCM 20.5

122 NGUYỄN THỊ HẢI 1955 GÒ VẤP TPHCM 21.0

123 TRẦN THỊ THOAN 1960 GÒ VẤP TPHCM 19.5

124 PHẠM THỊ KHUYẾN 1951 QUẬN 1 TPHCM 20.5

125 TRẦN THỊ MỊCH 1955 GÒ VẤP TPHCM 22.5

126 NGÔ HOÀNG MINH 1967 TRẢNG BÀNG TÂY NINH 21.5

127 TRỊNH HOA LÝ 1963 QUẬN 4 TPHCM 22.5

128 ĐẶNG VĂN NGHĨA 1974 QUẬN 8 TPHCM 18.0

129 LÊ THU HÀ 1952 BÀ RỊA VŨNG TÀU 22.0

130 ĐẶNG THỊ A 1953 TRẢNG BÀNG TÂY NINH

131 LÊ THỊ EM 1954 QUẬN 8 TPHCM

132 HỒ VĂN TIÊN 1964 QUẬN 12 TPHCM

133 PHAN THỊ KIM ĐƠN 1948 QUẬN 12 TPHCM

134 THỊ QUÝ 1964 DỒNG RIỀN KIÊN GIANG

135 NGÔ ĐỨC HẢI 1954 GÒ VẤP TPHCM

136 NGÔ THỊ KIM ĐĨNH 1947 GÒ VẤP TPHCM

137 NGUYỄN KIM HOÀNG 1960 RẠCH GIÁ KIÊN GIANG



138 NGÔ THỊ GÁI 1963 TRẢNG BÀNG TÂY NINH

66 72 138 61.0 67.0TỔNG CỘNG


